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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH: TIN HỌC ỨNG DỤNG 

STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

HK I 

1 20029 Pháp luật 2  

2 20014 Tiếng Anh A1 4  

3 20030 Toán cao cấp 3  

4 20254 Kỹ thuật lập trình 4  

5 20255 Kiến trúc máy tính 2  

    Tổng 15  

HK II 

1 20043 Tin học văn phòng 3  

2 20015 Tiếng Anh A2.1 3  

3 20193 Cơ sở dữ liệu 3  

4 20196 Lập trình HĐT 3  

5  Môn tự chọn (chọn ít nhất 2 trong 6 tín chỉ) 2  

5.1 20197 Thiết kế web 2  

5.2 20198 Mỹ thuật web 2  

5.3 20199 Jquery Boostrap 2  

6 20001 Giáo dục thể chất 1   

    Tổng 14  

HK III 

1 20047 Thực tập tay nghề 1  

2 20016 Tiếng Anh A2.2 3  

3 20189 Toán rời rạc 3  

4 20194 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  4  

5 20192 Mạng máy tính 3  

6 20002 Giáo dục quốc phòng và An ninh   
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STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

    Tổng 14  

HK IV 

1 20044 Chính trị 4  

2 20045 Tiếng Anh B1.1 3  

3 20031 Quản trị hành chính văn phòng  2  

4 20195 Các hệ cơ sở dữ liệu 3  

5 20205 Lập trình .Net 4  

6 20001 Giáo dục thể chất 2   

    Tổng 16  

HK V 

1 20046 Tiếng Anh B1.2 3  

2 20202 Công nghệ phần mềm 3  

3 20204 Kiểm thử phần mềm 3  

4 20203 Lập trình song song 3  

5   Môn tự chọn (chọn 02 tín chỉ trong 4 tín chỉ) 2  

5.1 20200 Phân tích thiết kế hướng đối tượng UML 2  

5.2 20201 XML và ứng dụng 2  

6 20252 Đồ án 1 (Về Windows form) 1  

7 20048 Thực tập nghề nghiệp 1  

    Tổng 16  

HK VI 

1 20253 Anh văn CN-tin học 2  

2 20206 PHP/MySQL  3  

3 20209 Quản trị mạng MS1  3  

4 20208 Đồ án 2 (chuyên về web) 1  

5  Môn tự chọn (chọn ít nhất 6 trong 15 tín chỉ) 6  

5.1 20211 Lập trình Mobile 3  
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STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

5.2 20210 Lập trình game 3  

5.3 20214 Quản trị mạng MS 2 3  

5.4 20212 An toàn bảo mật hệ thống thông tin 3  

5.5 20215 Lập trình web với ASP.net 3  

    Tổng 15  

HK VII 

1 20012 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 5  

    Tổng  5  

    Tổng cộng 95  

 


